
Tuần 28

Lớp Sĩ số Buổi 
Thứ 2

(29/07/2024)

Thứ 3

(30/07/2024)

Thứ 4

(31/07/2024)

Thứ 5

(01/08/2024)

Thứ 6

(02/08/2024)

Thứ 7

(03/08/2024)

Chiều

Sáng

Nghiệp vụ Bếp Âu

GV. Ngụy Lệ Hồng

      (5 tiết)( 13/28)

    (P.Bếp)(Lầu 5)

Văn hóa

Quản trị tác nghiệp

GV. Đào Thị Duyến

(4 tiết)(3/11)

 (P. HT)(Lầu 1)

Nghiệp vụ Bếp Á

GV. Phạm Việt Thắng

      (4 tiết)( 26/28)

    (P.Bếp)(Lầu 5)

Văn hóa

Chiều

Thi lần 2  Thương 

phẩm và an toàn thực 

phẩm

(14h00') 

  (P.3B)(Lầu 3)

Nghiệp vụ Bếp Âu

GV. Ngụy Lệ Hồng

      (5 tiết)( 14/28)

    (P.Bếp)(Lầu 5)

Văn hóa Văn hóa

Nghiệp vụ Bếp Á

GV. Phạm Việt Thắng

      (4 tiết)(27/28)

    (P.Bếp)(Lầu 5)

QTBAT.K25

(KG: 

12/08/2022)

60

QTBAT.K26

(KG: 

11/9/2023
64

Thứ 2: 29/07/2024-Thi lần 2  An toàn lao động và vệ sinh thực phẩm (15h00')  (P.3B)(Lầu 3)

TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT GIAO

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Tuần 28, từ 29/07/2024 đến 03/08/2024

Thực tập doanh nghiệp 

(Từ 15/05 đến 

15/10/2024)



Lớp Sĩ số Buổi 
Thứ 2

(29/07/2024)

Thứ 3

(30/07/2024)

Thứ 4

(31/07/2024)

Thứ 5

(01/08/2024)

Thứ 6

(02/08/2024)

Thứ 7

(03/08/2024)

Sáng

Kế toán du lịch - khách 

sạn

GV. Nguyễn Hoàng 

Chương

(4 tiết)(4/7)

(P.3B)(Lầu 3)

Tiếng Anh thực hành

TESOL -TEFL 

international

(4 tiết)

 (P. HT)(Lầu 1)

Kế toán du lịch - khách 

sạn

GV. Nguyễn Hoàng 

Chương

(4 tiết)(5/7)

(P.3B)(Lầu 3)

Tiếng Anh thực hành

TESOL -TEFL 

international

(4 tiết)

 (P. HT)(Lầu 1)

Tiếng Anh nhà hàng

GV. Mai Văn Thống

(5 tiết)(11/15)

(P.3B)(Lầu 3)

Chiều

Sáng

Kế toán du lịch - khách 

sạn

GV. Nguyễn Hoàng 

Chương

(4 tiết)(4/7)

(P.3B)(Lầu 3)

Tiếng Anh thực hành

TESOL -TEFL 

international

(4 tiết)

 (P. HT)(Lầu 1)

Kế toán du lịch - khách 

sạn

GV. Nguyễn Hoàng 

Chương

(4 tiết)(5/7)

(P.3B)(Lầu 3)

Tiếng Anh thực hành

TESOL -TEFL 

international

(4 tiết)

 (P. HT)(Lầu 1)

Tiếng Anh nhà hàng

GV. Mai Văn Thống

(5 tiết)(11/15)

(P.3B)(Lầu 3)

Tin học căn bản

GV. Mạnh Thúy Uyên 

(4 tiết)(4/7)

(P.4B)(Lầu 4)

Chiều Văn hóa Văn hóa Văn hóa

QTKS K46

(KG: 

12/08/2022)
23

QTKS K47

(KG: 

11/9/2023) 21

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Tuần 28, từ 29/07/2024 đến 03/08/2024



Lớp Sĩ số Buổi 
Thứ 2

(29/07/2024)

Thứ 3

(30/07/2024)

Thứ 4

(31/07/2024)

Thứ 5

(01/08/2024)

Thứ 6

(02/08/2024)

Thứ 7

(03/08/2024)

Chiều

Sáng

Tiếng Anh thực hành

TESOL -TEFL 

international

(4 tiết)

 (P. HT)(Lầu 1)

Tiếng Anh thực hành

TESOL -TEFL 

international

(4 tiết)

 (P. HT)(Lầu 1)

Kỹ năng truyền thông

GV. Hoàng Thị Phương 

Thảo 

(4 tiết)(7/7)

(P.2D)(Lầu 2)

Chiều

Văn hóa ẩm thực

GV. Đào Thị Duyến

(4 tiết)(10/11)

 (P. 2D)(Lầu 2)

Sáng

Nghiệp vụ lưu trú

GV. Nguyễn Phát Thảo

(4 tiết)(10/11)

  (P. 2D)(Lầu 2) 

Tiếng Anh thực hành

TESOL -TEFL 

international

(4 tiết)

 (P. HT)(Lầu 1)

Nghiệp vụ lưu trú

GV. Nguyễn Phát Thảo

(4 tiết)(11/11)

  (P. 2D)(Lầu 2) 

Tiếng Anh thực hành

TESOL -TEFL 

international

(4 tiết)

 (P. HT)(Lầu 1)

Kỹ năng truyền thông

GV. Hoàng Thị Phương 

Thảo 

(4 tiết)(7/7)

(P.2D)(Lầu 2)

Tin học căn bản

GV. Mạnh Thúy Uyên 

(4 tiết)(4/7)

(P.4B)(Lầu 4)

Chiều

Thi lần 2 Nghiệp vụ lữ 

hành

(14h00') 

  (P.3B)(Lầu 3)

Văn hóa Văn hóa Văn hóa

Văn hóa ẩm thực

GV. Đào Thị Duyến

(4 tiết)(10/11)

 (P. 2D)(Lầu 2)

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Tuần 28, từ 29/07/2024 đến 03/08/2024

HDDL.K36

(KG:  

12/08/2022)

14

HDDL.K37

(KG: 

11/9/2023)
7

HDDL.K35

(KG: 
8



Lớp Sĩ số Buổi 
Thứ 2

(29/07/2024)

Thứ 3

(30/07/2024)

Thứ 4

(31/07/2024)

Thứ 5

(01/08/2024)

Thứ 6

(02/08/2024)

Thứ 7

(03/08/2024)

Sáng Thực tập doanh nghiệp- Từ 15/01/2024 đến 29/03/2024.

Chiều

Sáng

Tiếng Anh thực hành

TESOL -TEFL 

international

(4 tiết)

 (P. HT)(Lầu 1)

Marketing dịch vụ

GV. Nguyễn Thái Hà

(5 tiết)(6/9)

(P.2D)(Lầu 2)

Chiều

Sáng

Nghiệp vụ lưu trú

GV. Nguyễn Phát Thảo

(4 tiết)(10/11)

  (P. 2D)(Lầu 2) 

Tiếng Anh thực hành

TESOL -TEFL 

international

(4 tiết)

 (P. HT)(Lầu 1)

Nghiệp vụ lưu trú

GV. Nguyễn Phát Thảo

(4 tiết)(11/11)

  (P. 2D)(Lầu 2) 

Marketing dịch vụ

GV. Nguyễn Thái Hà

(5 tiết)(6/9)

(P.2D)(Lầu 2)

Kỹ năng truyền thông

GV. Hoàng Thị Phương 

Thảo 

(4 tiết)(7/7)

(P.2D)(Lầu 2)

Tin học căn bản

GV. Mạnh Thúy Uyên 

(4 tiết)(4/7)

(P.4B)(Lầu 4)

Chiều

Thi lần 2 Nghiệp vụ lữ 

hành

(14h00') 

  (P.3B)(Lầu 3)

Văn hóa Văn hóa Văn hóa

* LƯU Ý:

Nguyễn Thị Thái Lê

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, THỂ THAO

Người lập

18

QTDV&TCS

K-K05

(KG: 

11/9/2023)

QTDV&TCS

K-K03

(KG:22/04/20

7

Tuần 28, từ 29/07/2024 đến 03/08/2024

16

QTDV&TCS

K-K04

(KG:12/08/20

22)

(Đã ký)


